	XÃ THỦY TÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                Thủy Tân, ngày 01 tháng 7 năm 2019


BẢNG PHÂN CÔNG CÁN BỘ TRỰC CƠ QUAN

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ngày tháng

	
	
	
	01/7
	02/7
	03/7
	04/7
	05/7
	06/7
	07/7
	08/7
	09/7
	10/7
	11/7
	12/7
	13/7
	14/7
	15/7
	16/7
	17/7

	1
	Lê Đình Kỷ

Lương Quang Giang
	CT.HND

CT.HCCB
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	2
	Dương Hữu Hiển

Lê Quang Báu
	PBT.Đoàn

VHXH
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	

	3
	Phạm Văn Thoại
Lương Quang Phước
Ngô Hùng
	ĐCXD 
VPTK

PCT.HCCB
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x

	4
	Đỗ Viết Việt

Phạm Lê Văn Nhật
	VPTK

PCT.HND
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Văn Tiến

Lê Văn Hòa
	KTNS

TPHT
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	6
	Phạm Nhật Quang

Nguyễn Quang Niên

Tô Văn Toản
	TPHT

BT Đoàn

ĐCXD
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	7
	Đào Văn Kỷ

Nguyễn Quang Chương
	CT.HCTĐ

TG-DV
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	


	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Nguyễn Tấn Hợp


	XÃ THỦY TÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                Thủy Tân, ngày 17  tháng 6 năm 2019


BẢNG PHÂN CÔNG CÁN BỘ TRỰC CƠ QUAN
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ngày tháng

	
	
	
	15/6
	16/6
	22/6
	23/6
	18/5
	29/6
	30/6
	6/7
	7/7
	13/7

	
	
	
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C

	1
	Nguyễn Thị Xinh
	VP Đảng ủy
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	2
	Võ Thị Kim Huệ
	VT-LT
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	

	3
	Võ Thị Ngọc Điệp
	PCT.HLHPN
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	

	4
	Hà Thị Màn
	VH-XH
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	5
	Nguyễn Thị Phê
	TC-KT
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x


	Ghi chú:
Đối với cán bộ nữ trực vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

Sáng từ 7h30 đến 11h30

Chiều từ 13h30 đến 17h
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Nguyễn Tấn Hợp


	XÃ THỦY TÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       Thủy Tân, ngày 13  tháng 6 năm 2019


BẢNG CHẤM CÔNG TRỰC CÁC ĐIỂM CHỐT TẠM THỜI
( Dịch tả Lợn Châu Phi từ ngày 25/5 đến ngà 12/6 năm 2019)


	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ngày tháng

	
	
	
	25/5
	26/5
	27/5
	28/5
	29/5
	30/5
	31/5
	1/6
	2/6
	3/6
	4/6
	5/6
	6/6
	7/6
	8/6
	9/6
	10/6
	11/6

	1
	Nguyễn Tấn Dũng

Phan Văn Trường
	bt2
TĐT
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X
x
	

	2
	Phan Văn Lượm

Mai Xuân Ngọc
	PTr CA
CA V
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X
x
	

	3
	Nguyễn Quang Thu

Ngô Thị Kim Nhớ
	Tr. Th Y PTr. Th Y
	X

x
	X

x
	X

x
	X

x
	X

x
	X

x
	X

x
	X

x
	X

x
	X

x
	X

x
	X

x
	X

x
	X

x
	X

x
	X

x
	X
x
	X

x

	4
	Nguyễn Hiệp

Dương Duy Khánh
	CA V

CAV
	
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X
x

	5
	Hà Văn Lộc

Mai Xuân Quang
	TĐT
TĐT
	
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X

x
	
	X
x

	
	Tổng
	104
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6


	                           Người lập

                       Đỗ Viết Việt
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hợp

	
	

	XÃ THỦY TÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                       Thủy Tân, ngày 13  tháng 6 năm 2019


DANH SÁCH NHẬ TIỀN CÔNG LÀM NHIỆM VỤ TRỰC CÁC ĐIỂM 

CHỐT TẠM THỜI DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI THÔN CHIẾT BI, THÔN TÔ ĐÀ 2
( 104 công x 200.000đồng = 20.800.000đồng)
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số Tiền
	Ký Nhận

	1
	Nguyễn Tấn Dũng
	bt2


	18000.000 đ
	

	2


	Phan Văn Trường
	TĐT
	18000.000 đ
	

	3


	Phan Văn Lượm


	PTr CA


	18000.000 đ
	

	4
	Mai Xuân Ngọc


	CA V
	18000.000 đ
	

	5
	Nguyễn Quang Thu


	Tr. Th Y 
	3.600.000đ
	

	6
	Ngô Thị Kim Nhớ


	PTr. Th Y
	3.600.000đ
	

	7


	Nguyễn Hiệp
	CA V


	18000.000 đ
	

	8
	Dương Duy Khánh


	CAV
	18000.000 đ
	

	9


	Hà Văn Lộc


	TĐT


	18000.000 đ
	

	10
	Mai Xuân Quang


	TĐT
	18000.000 đ
	

	                           Người lập

                        Đỗ Viết Việt
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Hợp


